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 ĐỀ CƯƠNG HÓA 10 HK II
DẠNG 1: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG

Bài 1: Viết phương trình phản ứng xảy ra (nếu có) khi lần lượt cho các cặp chất tác dụng với nhau:
1. HF + SiO2
2. Cl2 + Fe
3. HCl + Fe(OH)2
4. KCl + AgNO3
5. Cl2 + NaOH
6. BaCl2 + Na2SO4
7. KBr + Cl2
8. HCl + CaCO3
9. HCl + MnO2
10. SO2 +Br2 +H2O
11. H2S  +  SO2  

12. FeO + H2SO4 đặc  
13.  H2SO4 đặc  +  NaCl rắn  

14. Cu  +  H2SO4 đặc  

15.  Cu  +  H2SO4 loãng  

16. H2S + Pb(NO3)2
17. SO2 + NaOH

18. S + H2SO4 đặc

19. H2SO4 đặc + C12H22O11
20.  SO3 + H2O
Bài 2: Viết các ptpư chứng minh

a/ Axit clohiđric thể hiện tính axit mạnh
b/ Clo thể hiện tính oxi hóa mạnh.

c/ Tính oxi hóa của ozon mạnh hơn oxi


d/ Lưu huỳnh thể hiện tính oxi hóa; S thể hiện tính khử

e/ Hiđro sunfua chỉ thể hiện tính khử


f/ Axit sunfuric đặc thể hiện tính oxi hóa

h/ SO2 là oxit axit; là chất oxi hóa; là chất khử.

DẠNG 2: NHẬN BIẾT

Bài 1: Nhận biết các dung dịch riêng biệt sau bằng phương pháp hóa học:
a/Na2SO4 ; NaCl ; H2SO4 ; NaOH.


b/ NaOH, NaCl, NaBr, H2SO4, NaNO3
c/  KCl, K2SO4, KNO3, KOH, H2SO4
DẠNG 3: GIẢI THÍCH HIỆN TƯỢNG

Bài 1: Nêu và giải thích các hiện tượng sau, viết các phương trình phản ứng xảy ra (nếu có):

a/ Dẫn khí clo qua dung dịch Na2CO3.

b/ Cho khí Cl2 dẫn qua dung dịch chứa KI đã pha hồ tinh bột.

c/ Nhỏ vài giọt dung dịch HCl đặc vào trong ống nghiệm có chứa sẵn thuốc tím, trên miệng ống nghiệm có giấy quỳ tím ẩm.

d/ Dẫn khí SO2 dư qua dung dịch Br2 sau đó thêm tiếp lượng dư dung dịch BaCl2.
e/ Dẫn khí clo vào nước thì xảy ra hiện tượng vật lý hay hiện tượng hóa học?

f/ Giải thích tại sao không đựng axit flohiđric bằng chai lọ thủy tinh?

DẠNG 4: SO2, H2S TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM NaOH, KOH...

Bài 1: Hấp thu hoàn toàn 6,72 lít khí SO2 (đktc) vào 500 ml dung dịch NaOH 0,9 M. Khối lượng muối thu được sau phản ứng là ?

Bài 2. Hấp thụ toàn bộ 0,896 lít SO2 (đktc) vào 3 lít dd Ca(OH)2 0,01M được bao nhiêu gam kết tủa?

Bài  3. Dẫn V lit khí SO2 (đkc) hấp thụ vào dung dịch có chứa 0,5 mol Ca(OH)2 thấy có 25 gam kết tủa. Tính Vmax và Vmin?
DẠNG 5: KIM LOẠI VÀ OXIT TÁC DỤNG VỚI AXIT 

Bài 1: Cho 16g hỗn hợp X gồm Fe và Mg tác dụng hoàn toàn với 200g dd HCl vừa đủ thì thu được 8,96 lít khí ở đktc và dd X

a) Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp

b) Tính nồng độ % các chất trong dd X

Bài 2: Chia m gam hỗn hợp gồm Fe và Cu làm 2 phần bằng nhau:
- Phần 1: Cho tác dụng hết với 7,28 lít clo ở đktc

- Phần 2: Cho tác dụng hết với dd HCl dư thì thu được 3,36 lít khí ở đktc.

Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hh

Bài 3: Cho 14,2 g hỗn hợp A gồm 3 kim loại đồng, nhôm và sắt tác dụng với 1 lít dung dịch axit H2SO4 loãng 0,5M, sau phản ứng thu được 8,96 lít khí (đktc) và 3,2 g một chất rắn.

a/ Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A.

b/ Tìm nồng độ mol các chất trong dd sau phản ứng? 

Bài 4: Cho 11g hỗn hợp sắt và nhôm tác dụng hết với H2SO4 đặc, nóng thu được 10,08 lít SO2 (đktc)

a/ Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp

b/ Cho toàn bộ lượng khí SO2 nói trên vào 500ml dd NaOH 2,25M. Tìm nồng độ mol chất tan trong dd sau phản ứng

B. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Các nguyên tử halogen có cấu hình e lớp ngoài cùng là

A. ns2 


B. ns2np3 

C. ns2np4 
       
D. ns2np5

Câu 2. Halogen ở thể rắn (điều kiện thường), có tính thăng hoa là 

A. flo 


B. clo 


C. brom 

D. iot

Câu 3. Thứ tự tăng dần độ âm điện của các halogen là 

A. F<Cl<Br<I 

B. Br<Cl<F<I 

C. I<Cl<Br<F 
D. I<Br<Cl<F

Câu 4: Chỉ ra nội dung sai : “Trong nhóm halogen, từ flo đến iot ta thấy ...”

A. Trạng thái tập hợp : Từ thể khí chuyển sang thể lỏng và rắn.       
B. màu sắc : đậm dần.

C. nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi : giảm dần.                 

D. độ âm điện : giảm dần.

Câu 5. Axit halogenhidric nào có thể ăn mòn thủy tinh?


A. HF 

B. HCl
 
C. HBr
 
D. HI
Câu 6. Nguyên tố clo có thể có những số oxi hóa nào ? 

A. -1, 0, +1, +5 

B. -1, 0, +1, +7 


C. -1, +3, +5, +7 

D. -1, 0, +1, +3, +5, +7

Câu 7. Chọn halogen có phản ứng mạnh nhất với H2 là:

A. Cl2 

B. F2 

C. Br2 

D. I2

Câu 8. Trong phản ứng: Cl2 + H2O ( HCl + HClO, khí clo thể hiện tính 

A. oxi hóa 

B. khử 


C. khử và oxi hóa 
D. axit

Câu 9. Trong phòng thí nghiệm, khí clo thường được điều chế từ 

A. NaCl + H2SO4 đặc
 
B. HCl + KMnO4 

C. NaCl (điện phân) 

D. F2 + KCl

Câu 10. Phản ứng nào dưới đây không xảy ra ? 

A. NaCl + AgNO3 ( AgCl + NaNO3 

B. HCl + AgNO3 (  AgCl + HNO3 

C. 2HCl + Cu (  CuCl2 + H2 


D. 2HCl + FeS (  FeCl2 + H2S

Câu 11. Trong phòng thí nghiệm, điều chế HCl bằng phản ứng 

A. NaCl r + H2SO4 đặc 
B. BaCl2 + H2SO4 
C. H2 + Cl2 

D. Cl2 + HBr

Câu 12. Dãy axit nào được xếp đúng thứ tự tính axit giảm ? 

A. HCl, HBr, HI, HF 


B. HI, HBr, HCl, HF 

C. HCl, HI, HBr, HF 


D. HF, HCl, HBr, HI

Câu 13. Trong các phản ứng hoá học, để chuyển thành anion, nguyên tử của các nguyên tố halogen đã nhận hay nhường bao nhiêu electron?

             A. Nhận thêm 1 electron                      B. Nhận thêm 2 electron

C. Nhường đi 1 electron                       D. Nhường đi 7 electron

Câu 14. Thuốc thử để nhận ra iot là: 


A. hồ tinh bột.       B. nước brom.

C. phenolphthalein.
          D. Quì tím.

Câu 15. Phản ứng nào sau đây có thể xảy ra được? 

A. Br2 + 2NaCl ( 2NaBr + Cl2 

B. Cl2 + 2NaI ( 2NaCl + I2 

C. I2 + 2NaBr ( 2NaI + Br2 


D. 3I2 + 6FeCl2 ( 4FeCl3 + 2FeI3

Câu 16. Liên kết trong các phân tử đơn chất halogen là gì?


A. công hóa trị không cực.

B. cộng hóa trị có cực.


C. liên kết ion.



D. liên kết cho nhận.

Câu 17. Câu nào sau đây không đúng?

A. Các halogen là những phi kim mạnh nhất trong mỗi chu kỳ.

B. Các halogen đều có số oxi hóa là -1; 0; +1; +3; +5; +7.

C. Các halogen đều có 7 electron lớp ngoài cùng thuộc phân lớp s và p.

D. Tính oxi hoá của các halogen giảm dần từ flo đến iot.

Câu 18. Cho các phản ứng sau: 

(a) 4HCl + PbO2 → PbCl2 + Cl2 + 2H2O.  
  (b) HCl + NH4HCO3 → NH4Cl + CO2 + H2O. 

(c) 2HCl + 2HNO3 → 2NO2 + Cl2 + 2H2O. 

(d) 2HCl + Zn → ZnCl2 + H2. 

Số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính khử là: 
A. 2. 

B. 3. 

C. 1. 

D. 4.
Câu 19. Cho các phản ứng: 
(1) O3 + dung dịch KI → 

(2) F2 + H2O 
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(3) MnO2 + HCl đặc 
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Các phản ứng tạo ra đơn chất là:


A. (1), (2), (3).   
B. (1), (3).   

C. (2), (3).    

D. (1), (2).
Câu 20: Dãy các chất nào sau đây đều tác dụng với axit clohidric?


A. Fe2O3, KMnO4, Cu, Fe, AgNO3.
B. Fe2O3, KMnO4¸Fe, CuO, AgNO3.

C. Fe, CuO, H2SO4, Ag, Mg(OH)2.
D. KMnO4, Cu, Fe, H2SO4, Mg(OH)2.

Câu 21. Hidrô sunfua có tính khử mạnh là do trong  hợp chất H2S lưu huỳnh có số oxi hóa:

A. Thấp nhất. 
        B. Cao nhất. 
C. Trung gian. 
      D.Lý do khác.

Câu 22. Kim loại sẽ thụ động hóa khi gặp dd H2SO4 đặc, nguội là:
A. Al và Zn. 

B. Al và Fe 


C. Fe và Cu. 


D. Fe và Mg.

Câu 23. Kim loại sau đây tác dụng với lưu huỳnh ở nhiệt độ thường là
A. Al 
           

B. Fe                  

C. Hg 
                 

D. Cu

Câu 24. Cho các chất: Cu, CuO, NaCl, Mg, KOH, C, Na2CO3, tổng số chất vừa tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, vừa tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng là:

   
A. 3                           
B. 4                                        C. 5                                   
D. 6

Câu 25. Dãy chất gồm những chất vừa thể hiện tính oxi hóa, vừa thể hiện tính khử là:

    
A. H2S, SO2                B. SO2, H2SO4                       C. F2, SO2                        D. S, SO2

Câu 26:  Dãy chất gồm những chất chỉ thể hiện tính oxi hóa trong các phản ứng oxi - hóa khử là:

    
A. H2SO4đn, F2             
B. SO2, H2SO4đn                       C. F2, SO2                 D. S, SO2

Câu 27: Trong phương trình  SO2 + Br2 + 2H2O ( 2HBr + H2SO4. Vai trò của các chất là:

          A.SO2 là chất khử, Br2 là chất oxi hóa               

B.SO2 là chất oxi hóa, Br2 là chất khử 

          C.Br2 là chất oxi hóa, H2O là chất khử              

D.SO2 là chất khử, H​2O là chất oxi hóa

Câu 28: Lưu huỳnh có các mức oxi hóa là:

A. +1;+3;+5;+7        
B. -2,0,+4,+6                     
C. -1;0;+1;+3;+5;+7
D. -2;0;+6;+7      
Câu 29: Cho phản ứng Al + H2SO4 (đ) ( Al2(SO4)3 + SO2 + H2O. hệ số cân bằng của axít là:

A. 4


B.  8



C.  6



D . 3

Câu 30: X là chất khí không màu, mùi xốc và là nguyên nhân chính gây ra mưa axit, X là

A. Cl2


B.  O3



C.  CO2



D . SO2
Câu 31: Dung dịch H2SO4 loãng không tác dụng được với kim loại:


A. Cu


B.  Zn



C.  Al



D . Fe
Câu 32: Chọn phát biểu sai:


A. Ozon tác dụng với nhiều kim loại và phi kim.


B. Ozon là chất khí không màu, không  mùi.


C. Khi có lượng nhỏ trong không khí (dưới một phần triệu về thể tích), ozon làm không khí trong lành.


D. Ozon có tính oxi hóa mạnh hơn oxi.

Câu 33: Nguyên tắc pha loãng axit sunfuric đặc là

A. Rót từ từ axit vào nước và khuấy nhẹ.



B. Rót từ từ nước vào axit và khuấy nhẹ.


C. Rót từ từ axit vào nước và đun nhẹ.



D. Rót từ từ nước vào axit và đun nhẹ.

Câu 34: Trong các chất Cu, CuO, NaOH, Zn, NaCl, CaCO3, số chất tác dụng được với axit 
H​2SO4 loãng là:

A. 3


B.  4



C.  5



D . 6

Câu 35: Thuốc thử để phân biệt khí SO2 và khí CO2 là:

A. Dung dịch HCl


B.  Dung dịch K2SO4




C.  Dung dịch Ca(OH)2


D . Dung dịch brom.
Câu 36: Trong các chất sau, chất có liên kết cộng hóa trị không cực là:


A. H2S


B.  O2


C.  SO2


D . H2SO4
Câu 37:  Nguyên nhân nào sau đây làm cho nước ozon có thể bảo quản hoa quả tươi lâu ngày:

A. Ozon là một khí độc.                           
B. Ozon độc và dễ tan trong nước hơn oxi.

C. Ozon có tính chất oxi hoá mạnh, khả năng sát trùng cao và dễ tan trong nước hơn oxi.

D. Ozon có tính tẩy màu.

Câu 38: SO2 vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử vì trong phân tử SO2
A. S có mức oxi hoá trung gian.                                   
B. S có mức oxi hoá cao nhất.

C. S có mức oxi hoá thấp nhất.                                   D. S còn có một đôi electron tự do
Câu 39: Chọn phản ứng không đúng trong các phản ứng sau đây:

A. H2SO4 đặc + FeO  ->FeSO4 + H2O                          B. H2SO4 đặc + CuO  -> CuSO4 + H2O

C. 2H2SO4 đặc + C -> CO2 + 2SO2 + 2H2O        D. 6H2SO4 đăc + 2Fe ->Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Câu 40: Để nhận ra sự có mặt của ion sunfat trong dung dịch, người ta thường dùng

A. quỳ tím.                                                      

B. dung dịch muối Mg2+.                   

C. dung dịch chứa ion Ba2+                                      

D. thuốc thử duy nhất là NaOH              

Câu 41: Các khí sinh ra khi cho saccarozơ vào dung dịch H2SO4 đặc, dư gồm:

            A. H2S và CO2.           



B. H2S và SO2.                        
C. SO3 và CO2.                       


D. SO2 và CO2
Câu 42: Ở điều kiện thường, để so sánh tính oxi hóa của oxi và ozon ta có thể dùng


A. Ag
B. Hg
C. S
D. KI

Câu 43. Dẫn 6,72 lít SO2 vào 300 mldung dịch KOH 1M. Khối lượng muối thu được sau phản ứng là:

A.36 g


B.23,7 g

   C.47,4 g


D.kết quả khác

câu 44: Dãy đơn chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử?

A.  Br2, O2, Ca

B. S, Cl2, Br2

C. Na, F2, S

D. Cl2, O3, S

Câu 45: Hoà tan hoàn toàn 13 gam kim loại M bằng dung dịch H2SO4loãng thu được 4,48 lit khí (đkc), kim loại M là

A. Mg.

 
B. Al. 


C. Fe. 


D. Zn.

Câu 46. Sự tăng áp suất có ảnh hưởng như thế nào đến trạng thái cân bằng hóa học của phản ứng: 


H2  +  Br2  
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A. Cân bằng chuyển dịch sang chiều thuận.


B. Cân bằng dịch chuyển theo chiều nghịch.


C. Cân bằng không thay đổi.


D. Phản ứng trở thành một chiều.

Câu 47.
Khi cho cùng một lượng dung dịch axit sunfuric vào hai cốc đựng cùng một thể tích dung dịch Na2S2O3 với nồng độ khác nhau, ở cốc đựng dung dịch Na2S2O3 có nồng độ lớn hơn thấy kết tủa xuất hiện trước. 

Điều đó chứng tỏ ở cùng điều kiện về nhiệt độ, tốc độ phản ứng: 

A. Không phụ thuộc vào nồng độ của chất phản ứng.

B. Tỉ lệ thuận với nồng độ của chất phản ứng.

C. Tỉ lệ nghịch với nồng độ của chất phản ứng.

D. Không thay đổi khi thay đổi nồng độ của chất phản ứng.

Câu 48. Đối với các phản ứng có chất khí tham gia, khi tăng áp suất, tốc độ phản ứng tăng là do. Hãy chọn đáp án đúng.

A. Nồng độ của các chất khí tăng lên.


B. Nồng độ của các chất khí giảm xuống.

C. Chuyển động của các chất khí tăng lên.

D. Nồng độ của các chất khí không thay đổi.

Câu 49.
Khi cho cùng một lượng nhôm vào cốc đựng dung dịch axit HCl 0,1M, tốc độ phản ứng sẽ lớn nhất khi dùng nhôm ở dạng nào sau đây? 

A. Dạng viên nhỏ.

B. Dạng bột mịn, khuấy đều.

C. Dạng tấm mỏng.

D. Dạng nhôm dây.

Câu 50.
Khi cho axit clohiđric tác dụng với kali pemanganat (rắn) để điều chế clo, khí clo sẽ thoát ra nhanh hơn khi:

A. Dùng axit clohiđric đặc và đun nhẹ hỗn hợp.

B. Dùng axit clohiđric đặc và làm lạnh hỗn hợp.

C. Dùng axit clohiđric loãng và đun nhẹ hỗn hợp.

D. Dùng axit clohiđric loãng và làm lạnh hỗn hợp.
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